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ĐỀ 1
Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm)
HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.
(Nguyễn Tiến Chiêm)
TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con
B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con
C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con
Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con? 
A. Dạy cách bay chuyền
B. Dạy cách kiếm mồi
C. Dạy cách làm tổ
Câu 3: Chích Chòe con có tính tình thế nào? 
A. Chăm chỉ
B. Ham chơi
C. Không tập trung
Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì?
A. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo
B. Phải tập bay cho giỏi
C. Phải tập làm tổ cho tốt
ĐỀ 2
Đọc đúng đoạn văn sau :
VE VÀ KIẾN
Ve và kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt ngày. Thức ăn kiếm được ăn không hết, kiến để dành phòng khi mùa đông đến. Ve thì nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.
Mùa đông đến, thức ăn khan hiếm, ve đói đành tìm đến kiến xin ăn. Kiến cho ve ăn rồi hỏi ve làm gì suốt cả mùa hè. Ve đáp :
1. Tôi ca hát.
Kiến bảo :
1. Ca hát là tốt nhưng cũng cần phải lao động.
B.Dựa vào nội dung đoạn văn, chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau 
1. Tính nết của kiến như thế nào ?
a. Chăm chỉ                     b. Biết lo xa               c. Vừa chăm chỉ vừa biết lo xa.
2. Tính nết của ve như thế nào ?
a. Lười biếng.              b. Chỉ nhởn nhơ, ca hát.                  c. Chăm chỉ ca hát.
3. Câu chuyện khuyên em điều gì ?
a. Biết vui chơi nhưng phải chăm lao động.
b. Cần phải biết vui chơi, ca hát.                    c. Cần chăm chỉ lao động.




ĐỀ 3
GỌI BẠN
	Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh thăm thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng
	Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ ?


* Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
1. Tìm tiếng trong bài có vần anh:…………………….
1.	Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu ?
 a) Bên dòng suối         b) Trong rừng             c) Trong vườn thú
2. 	Trong bài, mấy chữ có vần an ?
 a) 2 chữ. Đó là :	…………………………………………………..
 b) 3 chữ. Đó là : 	………………………………………………….
 c) 4 chữ. Đó là : 	…………………………………………………





CHÍNH TẢ
ĐỀ 1
B. Tập chép : 
Chiếc bút mực
Trong lớp, chỉ còn có Mai và Lan phải viết bút chì. Một hôm, cô giáo cho Lan được viết bút mực nhưng Lan quên bút ở nhà. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Bài tập: Điền g hay gh vào chỗ chấm :
1. đàn …à.                                               bàn …ế
1. …. i nhớ                                               ….é vai








ĐỀ 2
I. Viết chính tả (7 điểm)
Em yêu mùa hè
Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
  Mọc trên đồi quê
         Rung rinh bướm lượn
  Thong thả dắt trâu
      Trong chiều nắng xế
   Em hái sim ăn
  Sao mà ngọt thế!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Bài tập: 
Câu 1: Điền vào chỗ trống: 
a. Điền vần: ăn hay ăng?
Bé ngắm tr.......
Mẹ mang ch....    ra phơi n..…

b, Điền ần: on hay ong
Bé chạy lon t…
Trời tr… xanh
Câu 2: Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: 
	A
	B

	Bạn Lan
	Là tương lai của đất nước

	Người
	Là người mẹ thứ hai của em

	Cô giáo
	Là người Hà Nội

	Trẻ em
	Là vốn quý nhất



[bookmark: _GoBack]Câu 3: Sắp xếp các chữ sau thành câu? 
Nhà em, có, rất, chú chó, đáng yêu
……………………………………………………………………………………..
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